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Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về trình bày - Tỷ lệ 

Technical drawings - General principles of presentation -  Scales 

 

 

1 Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này trình bày các quy tắc thể hiện các bản vẽ kỹ thuật, xác định các tỷ lệ khác nhau được 

sử dụng trong bản vẽ.  

2 Thuật ngữ và định nghĩa 

3.1  

Tỷ lệ 

Tỷ lệ giữa kích thước theo chiều dài của một phần trên một vật thể được trình bày trong bản vẽ gốc với 

kích thước theo chiều dài thực tế của cùng phần đó trên vật thể đó. 

CHÚ THÍCH: Tỷ lệ của bản in có thể khác với tỷ lệ của bản vẽ gốc. 

3.2  

Kích thước thực 

Hình vẽ với tỷ lệ 1:1 

3.3  

Tỷ lệ lớn 

Hình vẽ với tỷ lệ lớn hơn 1:1. 

3.4  

Tỷ lệ nhỏ 

Hình vẽ với tỷ lệ nhỏ hơn 1:1. 

3 Cách trình bày 
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3.1 Ký hiệu đầy đủ của một tỷ lệ như sau: 

- Tỷ lệ 1:1 cho kích thước thực; 

- Tỷ lệ X:1 cho tỷ lệ lớn; 

- Tỷ lệ 1:X cho tỷ lệ nhỏ. 

Trường hợp không gây nhầm lẫn, có thể bỏ từ “Tỷ lệ” 

3.2 Tỷ lệ sử dụng trên bản vẽ phải được ghi trong Khung tên của bản vẽ. 

3.3 Khi sử dụng nhiều hơn một tỷ lệ trên cùng một bản vẽ, tỷ lệ chính được ghi trong Khung tên và 

các tỷ lệ khác ghi liền kề với ký hiệu của hình vẽ liên quan, hoặc liền kề với chữ cái ký hiệu của chi tiết 

(hoặc phần). 

4 Tỷ lệ 

4.1 Tỷ lệ thông thường sử dụng trong bản vẽ kỹ thuật quy định trong Bảng sau 

Loại tỷ lệ trên bản vẽ Tỷ lệ thông thường 

Tỷ lệ lớn 

50:1 20:1 10:1 

5:1 2:1  

Tỷ lệ thực   1:1 

Tỷ lệ nhỏ 

1:2 1:5 1:10 

1:20 1:50 1:100 

1:200 1:500 1:1 000 

1:2 000 1:5 000 1:10 000 

CHÚ THÍCH: Tỷ lệ 1:2 000, 1:1 000, 1:500 áp dụng cho bản vẽ mặt bằng tổng thể và mặt bằng thi công. 

 

4.2 Tỷ lệ sử dụng trong bản vẽ sẽ phụ thuộc vào độ phức tạp của vật thể được trình bày, mục đích 

của hình thể hiện và theo quy định hiện hành. 

Trong mọi trường hợp, tỷ lệ được chọn phải đủ lớn để giải thích thông tin mô tả một cách dễ dàng và 

rõ ràng. 

Tỷ lệ và kích thước của vật thể sẽ quyết định kích thước của bản vẽ. 
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4.3 Các chi tiết quá nhỏ để ghi kích thước đầy đủ trong hình thể hiện chính phải được hiển thị liền kề 

với hình biểu diễn chính trong một hình chiếu chi tiết riêng biệt (hoặc mặt cắt) được vẽ theo tỷ lệ lớn 

hơn. 

5 Bản vẽ tỷ lệ lớn 

Đối với thông tin, tỷ lệ thực được thêm vào hình thể hiện tỷ lệ lớn của một vật thể nhỏ. 

Trong trường hợp này, tỷ lệ thực được đơn giản hóa bằng cách chỉ biểu diễn các đường viền bên 

ngoài của vật thể. 
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Tài liệu tham khảo 

[1] ISO 1006, Xây dựng tòa nhà - Điều phối mô đun - Mô đun cơ bản; 

[2] ISO 1040, Xây dựng tòa nhà - Điều phối mô đun - Mô đun bội cho kích thước nằm ngang; 

[3] ISO 1791, Xây dựng tòa nhà - Điều phối mô đun - Từ vựng; 

[4] ISO 2848, Xây dựng tòa nhà - Điều phối mô đun - Nguyên tắc và quy tắc; 

[5] ISO 6514, Xây dựng tòa nhà - Điều phối mô đun - Mô đun phụ gia tăng. 

 


